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 PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU                                   
   TRƯỜNG MẦM NON  HƯNG ĐẠO                                                              
                                                                                                                              

THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY THÁNG 9 /2024 CỦA BAN GIÁM HIỆU  
S
T
T 

     Họ tên   Chức 
vụ  

Số giờ dạy/ 
nhóm lớp   

 
Tuần 1 

 
Tuần 2 

 
Tuần 3 

Ghi 
chú 

Dạy thay GV Số  
giờ 

Dạy thay GV Số  
giờ 

Dạy thay GV Số  
giờ 

 

1 Nguyễn Thị Thu Hằng   HT 2h dạy/tuần Vương  T. Thuân 
(P.CTCĐ) 

 

2 giờ 
 
 

Vương  T. Thuân 
(P.CTCĐ) 

 

2 giờ 
 
 

Vương  T. Thuân 
(P.CTCĐ) 

 

2 giờ 
 
 

 

2 Đỗ Thị Thu Hường   PHT 4h dạy/tuần Vũ Thị Kim 
Quyến(TTCM) 

  
Vũ Thị Khuyên                                  

(BTĐTN) 
 

3 giờ 
 
 
1 giờ 

Vũ Thị Khuyên                                  
(BTĐTN) 

  
Vũ Thị Kim Quyến      

(TTCM) 

2 giờ 
 
 
2 giờ 

Vũ Thị Kim Quyến 
(TTCM) 

 
 Vũ Thị Khuyên                                  

(BTĐTN) 
 

3 giờ 
 
 
1 giờ 

 

3 Vũ Thị Hiền PHT  4h dạy/tuần Đỗ Thị Viên 
(TTCM) 

 
Đoàn Thị Hồng Nhung       

(TTND) 
 

3 giờ 
 
 
1 giờ 

Đoàn Thị Hồng Nhung       
(TTND) 

 
Đỗ Thị Viên 

(TTCM) 
 

2 giờ 
 
 
2 giờ 

Đỗ Thị Viên 
(TTCM) 

 
Đoàn Thị Hồng Nhung       

(TTND) 
 

3 giờ 
 
 
1 giờ 

 

 
                                                                                                                             Hưng Đạo, ngày 01 tháng 9 năm 2024 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 

 

Đỗ Thị Thu Hường 

                                                HIỆU TRƯỞNG                                                      
                                     

 
 
 
 

                                       Nguyễn Thị Thu Hằng 
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  PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU                                   
   TRƯỜNG MẦM NON  HƯNG ĐẠO                                                              
 
                                         THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY THÁNG 10 /2024 CỦA BAN GIÁM HIỆU  

Stt      Họ tên  Chứ
c vụ  

Số giờ dạy/ 
nhóm lớp   

 
Tuần 1 

 
Tuần 2 

 
Tuần 3 

 
Tuần 4 

Ghi 
chú 

Dạy thay GV Số  
giờ 

Dạy thay GV Số  
giờ 

Dạy thay GV Số  
giờ 

Dạy thay GV Số  
giờ 

 

1 Nguyễn Thị Thu 
Hằng    

HT 2h dạy/tuần Vương  T.Thuân 
(P.CTCĐ) 

 

2 giờ 
 
 

Vương  T. Thuân 
(P.CTCĐ) 

 

2 giờ 
 
 

Vương  T. Thuân 
(P.CTCĐ) 

 

2 giờ 
 
 

Vương  T. Thuân 
(P.CTCĐ) 

 

2 giờ 
 
 

 

2 Đỗ Thị Thu 
Hường   

PHT 4h dạy/tuần Vũ Thị Kim 
Quyến(TTCM) 

  
Vũ Thị Khuyên                                  

(BTĐTN) 
 

3 giờ 
 
 
1 giờ 

Vũ Thị Khuyên                                  
(BTĐTN) 

  
Vũ Thị Kim 

Quyến (TTCM) 

2 giờ 
 
 
2 giờ 

Vũ Thị Kim 
Quyến (TTCM) 
 
 Vũ Thị Khuyên                                  

(BTĐTN) 
 

3 giờ 
 
 
1 giờ 

Vũ Thị Khuyên                                  
(BTĐTN) 

  
Vũ Thị Kim 

Quyến  (TTCM)    

2 giờ 
 
 
2 giờ 

 

3 Vũ Thị Hiền PHT  4h dạy/tuần Đỗ Thị Viên 
(TTCM) 

 
Đoàn Thị Hồng 
Nhung  (TTND) 

 

3 giờ 
 
 
1 giờ 

Đoàn Thị Hồng 
Nhung (TTND) 

 
Đỗ Thị Viên 

(TTCM) 
 

2 giờ 
 
 
2 giờ 

Đỗ Thị Viên 
(TTCM) 

 
Đoàn Thị Hồng 
Nhung  (TTND) 

 

3 giờ 
 
 
1 giờ 

Đoàn Thị Hồng 
Nhung   (TTND) 
 

Đỗ Thị Viên 
(TTCM) 

 

2 giờ 
 
 
2 giờ 

 

                                                                                                                                                Hưng Đạo, ngày 27 tháng 09 năm 2024 
 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 

Đỗ Thị Thu Hường 

                                                HIỆU TRƯỞNG                                                      
                                     

 
 
 

                                       Nguyễn Thị Thu Hằng 
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PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU                                   
   TRƯỜNG MẦM NON  HƯNG ĐẠO                                                              
 
                        THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY THÁNG 11/2024 CỦA BAN GIÁM HIỆU  
S
T
T 

         Họ tên  Chức 
vụ  

Số giờ 
dạy/ 

nhóm 
lớp   

 
Tuần 1 

 
Tuần 2 

 
Tuần 3 

 
Tuần 4 

 
Tuần 5 

Ghi 
chú 

Dạy thay GV Số  
giờ 

Dạy thay GV Số  
giờ 

Dạy thay 
GV 

Số  
giờ 

Dạy thay 
GV 

Số  
giờ 

Dạy thay 
GV 

Số  
giờ 

 

1 Nguyễn Thị 
Thu Hằng    

HT 2h 
dạy/tu

ần 

Vương  T. 
Thuân(P.CTCĐ) 

 

2 
giờ 
 
 

Vương  T. Thuân 
(P.CTCĐ) 

 

2 giờ 
 
 

Vương  T. 
Thuân 

(P.CTCĐ) 
 

2 giờ 
 
 

Vương  T. 
Thuân 

(P.CTCĐ) 
 

2 giờ 
 
 

Vương  T. 
Thuân 

(P.CTCĐ) 
 

2 giờ 
 
 

 

2 Đỗ Thị Thu 
Hường   

PHT 4h 
dạy/tu

ần 

Vũ Thị Kim 
Quyến(TTCM) 

  
Vũ Thị Khuyên                                  

(BTĐTN) 
 

3 
giờ 
 
 
 
1 
giờ 

Vũ Thị Khuyên                    
(BTĐTN) 

  
 
Vũ Thị Kim 
Quyến      
(TTCM) 

2 giờ 
 
 
 
2 giờ 

Vũ Thị Kim 
Quyến(TTC

M) 
 

 Vũ Thị 
Khuyên                                  

(BTĐTN) 

3 giờ 
 
 
 
1 giờ 

Vũ Thị 
Khuyên                                  

(BTĐTN) 
  

Vũ Thị Kim 
Quyến  

(TTCM)    

2 giờ 
 
 
 
2 giờ 

Vũ Thị Kim 
Quyến(TTC

M) 
 

 Vũ Thị 
Khuyên                                  

(BTĐTN) 

3 giờ 
 
 
 
1giờ 

 

3 Vũ Thị Hiền PHT  4h 
dạy/tu

ần 

Đỗ Thị Viên 
(TTCM) 

 
 
Đoàn Thị Hồng 
Nhung  (TTND) 

 

3 
giờ 
 
 
 
1 
giờ 

Đoàn Thị Hồng 
Nhung       
(TTND) 
 
Đỗ Thị Viên 

(TTCM) 
 

2 giờ 
 
 
 
2 giờ 

Đỗ Thị 
Viên 

(TTCM) 
 

Đoàn Thị 
Hồng Nhung       

(TTND) 
 

3 giờ 
 
 
 
1 giờ 

Đoàn Thị 
Hồng Nhung       
(TTND) 
 
Đỗ Thị 
Viên 

(TTCM) 
 

2 giờ 
 
 
 
2 giờ 

Đỗ Thị 
Viên 
(TTCM) 
 

Đoàn Thị 
Hồng Nhung       

(TTND) 
 

3giờ 
 
 
 
1 giờ 

 

                                                                                                                                              Hưng Đạo, ngày 29 tháng 10 năm 2024 
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 

Đỗ Thị Thu Hường 

                                                HIỆU TRƯỞNG                                                      
                                     

 
 
 

                                       Nguyễn Thị Thu Hằng 
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    PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU                                   
   TRƯỜNG MẦM NON  HƯNG ĐẠO                                                              
                                       

THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY THÁNG 12 /2024  CỦA BAN GIÁM HIỆU 
  
ST
T 

Họ tên  Chức 
vụ  

Số giờ 
dạy 

 
Tuần 1 

 
Tuần 2 

 
Tuần 3 

 
    Tuần 4 

Ghi chú 

Dạy thay GV 
 

Số  
giờ 

Dạy thay GV Số  
giờ 

Dạy thay GV Số  
giờ 

Dạy thay GV Số  
giờ 

 

1 Nguyễn Thị 
Thu Hằng    

HT 2h 
dạy/tuần 

Vương  T. Thuân 
(P.CTCĐ) 

 

2 giờ 
 
 

Vương  T. 
Thuân 

(P.CTCĐ) 
 

2 giờ 
 
 

Vương  T. 
Thuân 

(P.CTCĐ) 
 

2 giờ 
 
 

Vương  T. Thuân 
(P.CTCĐ) 

 

2 giờ 
 
 

 

2 Đỗ Thị Thu 
Hường   

PHT 4h 
dạy/tuần 

Vũ Thị Khuyên                                  
(BTĐTN) 

  
 

2 giờ 
 
 
 

Vũ Thị Kim 
Quyến(TTCM) 
 

3 giờ 
 
 
 

Vũ Thị Khuyên                                  
(BTĐTN) 

  

2 giờ 
 
 
 

Vũ Thị Kim 
Quyến(TTCM) 

  

3 giờ 
 
 
 

 

 Vũ Thị Kim 
Quyến      
(TTCM) 

2 giờ Vũ Thị Khuyên                                  
(BTĐTN) 

 

1 giờ Vũ Thị Kim 
Quyến  

(TTCM)     

2 giờ Vũ Thị Khuyên                                  
(BTĐTN) 

 

1 giờ 

3 Vũ Thị Hiền PHT  4h 
dạy/tuần 

Đoàn Thị Hồng 
Nhung       
(TTND) 

2 giờ 
 
 

Đỗ Thị Viên 
(TTCM) 

 

3 giờ 
 
 

Đoàn Thị Hồng 
Nhung       
(TTND) 

2 giờ 
 
 

Đỗ Thị Viên 
(TTCM) 

 

3 giờ 
 
 

 

  
Đỗ Thị Viên 

(TTCM) 
 

 
2 giờ 

 
Đoàn Thị Hồng 

Nhung       
(TTND) 

 
1 giờ 

 
Đỗ Thị Viên 

(TTCM) 
 

 
2 giờ 

Đoàn Thị Hồng 
Nhung       
(TTND) 

 

 
1 giờ 

                                                                                                                                                       Hưng Đạo, ngày 29 tháng 11 năm 2024 
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 

Đỗ Thị Thu Hường  

                                                HIỆU TRƯỞNG                                                      
                                     

 
 
 

                                       Nguyễn Thị Thu Hằng 
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   PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU                                   
   TRƯỜNG MẦM NON  HƯNG ĐẠO                                                              
 
                        THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY THÁNG 01/2025 CỦA BAN GIÁM HIỆU  
ST
T 

         Họ tên  Ch
ức 
vụ  

Số giờ 
dạy/ 

nhóm lớp   

 
Tuần 1 

 
Tuần 2 

 
Tuần 3 

 
Tuần 4 

Ghi chú 

Dạy thay GV Số  
giờ 

Dạy thay GV Số  
giờ 

Dạy thay GV Số  
giờ 

Dạy thay GV Số  
giờ 

 

1 Nguyễn Thị 
Thu Hằng    

HT 2h 
dạy/tuần 

Vương  T. 
Thuân 
(P.CTCĐ) 

 

2 giờ 
 
 

Vương  T. Thuân 
(P.CTCĐ) 

 

2 giờ 
 
 

Vương  T. 
Thuân 

(P.CTCĐ) 
 

2 giờ 
 
 

Vương  T. 
Thuân 

(P.CTCĐ) 
 

2 giờ 
 
 

 

2 Đỗ Thị Thu 
Hường   

PH
T 

4h 
dạy/tuần 

Vũ Thị 
Khuyên                                  

(BTĐTN) 
  

Vũ Thị Kim 
Quyến      
(TTCM) 

2 giờ 
 
 
 
2 giờ 

Vũ Thị Kim 
Quyến(TTCM) 

 
  

Vũ Thị Khuyên                                  
(BTĐTN) 

 

3 giờ 
 
 
 
1 giờ 

Vũ Thị Khuyên                                  
(BTĐTN) 

  
Vũ Thị Kim 

Quyến  
(TTCM)    
(TTCM) 

2 giờ 
 
 
 
2 giờ 

Vũ Thị Kim 
Quyến(TTC

M) 
 

 Vũ Thị 
Khuyên                                  

(BTĐTN) 
 

3 giờ 
 
 
 
1giờ 

 

3 Vũ Thị Hiền PH
T  

4h 
dạy/tuần 

Đoàn Thị 
Hồng Nhung       
(TTND) 
 
Đỗ Thị Viên 

(TTCM) 
 

2 giờ 
 
 
 
2 giờ 

Đỗ Thị Viên 
(TTCM) 

 
 

Đoàn Thị Hồng 
Nhung       (TTND) 

 

3 giờ 
 
 
 
1 giờ 

Đoàn Thị Hồng 
Nhung       
(TTND) 
 
Đỗ Thị Viên 

(TTCM) 
 

2 giờ 
 
 
 
2 giờ 

Đỗ Thị Viên 
(TTCM) 

 
 

Đoàn Thị 
Hồng Nhung       

(TTND) 
 

3giờ 
 
 
 
1 giờ 

 

                                                                                                                                              Hưng Đạo, ngày 30 tháng 12 năm 2024 
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 

Đỗ Thị Thu Hường  

                                                HIỆU TRƯỞNG                                       
                                     

 
 
 

                                       Nguyễn Thị Thu Hằng 
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PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU                                   
   TRƯỜNG MẦM NON  HƯNG ĐẠO                                                              
 
                        THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY THÁNG 02 /2025 CỦA BAN GIÁM HIỆU  
 
ST
T 

     Họ tên   Chức 
vụ  

Số giờ dạy/ 
nhóm lớp   

 
Tuần 1 

 
Tuần 2 

 
Tuần 3 

Ghi chú 

Dạy thay GV Số  
giờ 

Dạy thay GV Số  giờ Dạy thay GV Số  
giờ 

 

1 Nguyễn Thị Thu 
Hằng    

HT 2h dạy/tuần Vương  T. Thuân 
(P.CTCĐ) 

 

2 giờ 
 
 

Vương  T. Thuân 
(P.CTCĐ) 

 

2 giờ 
 
 

Vương  T. Thuân 
(P.CTCĐ) 

 

2 giờ 
 
 

 

2 Đỗ Thị Thu 
Hường   

PHT 4h dạy/tuần Vũ Thị Kim 
Quyến(TTCM) 

  
Vũ Thị Khuyên                          

(BTĐTN) 
 

3 giờ 
 
 
1 giờ 

Vũ Thị Khuyên                                  
(BTĐTN) 

  
Vũ Thị Kim 
Quyến      
(TTCM) 

2 giờ 
 
 
2 giờ 

Vũ Thị Kim 
Quyến(TTCM) 

 
 Vũ Thị Khuyên                                  

(BTĐTN) 
 

3 giờ 
 
 
1 giờ 

 

3 Vũ Thị Hiền PHT  4h dạy/tuần Đỗ Thị Viên 
(TTCM) 

 
Đoàn Thị Hồng 
Nhung       (TTND) 

 

3 giờ 
 
 
1 giờ 

Đoàn Thị Hồng 
Nhung       
(TTND) 
 
Đỗ Thị Viên 

(TTCM) 
 

2 giờ 
 
 
2 giờ 

Đỗ Thị Viên 
(TTCM) 

 
Đoàn Thị Hồng 

Nhung       (TTND) 
 

3 giờ 
 
 
1 giờ 

 

                                                                                                                                          
                                                                                                                                                Hưng Đạo, ngày 29 tháng 01 năm 2025 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 

Đỗ Thị Thu Hường  
 

                                                HIỆU TRƯỞNG                                                      
                                     

 
 
 

                                       Nguyễn Thị Thu Hằng 
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PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU                                   
   TRƯỜNG MẦM NON  HƯNG ĐẠO                    
                                           

THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY THÁNG 03 /2025 CỦA BAN GIÁM HIỆU 
ST
T 

Họ tên  Chức 
vụ  

Số giờ 
dạy 

 
Tuần 1 

 
Tuần 2 

 
Tuần 3 

 
Tuần 4 

Ghi chú 

Dạy thay 
GV 
 

Số  giờ Dạy thay 
GV 

Số  
giờ 

Dạy thay 
GV 

Số  
giờ 

Dạy thay 
GV 

Số  
giờ 

 

1 Nguyễn 
Thị Thu 
Hằng    

HT 2h 
dạy/tuần 

Vương  T. 
Thuân 

(P.CTCĐ) 
 

2 giờ 
 
 

Vương  T. 
Thuân 

(P.CTCĐ) 
 

2 giờ 
 
 

Vương  T. 
Thuân 
(P.CTCĐ) 

 

2 giờ 
 
 

Vương  T. 
Thuân 

(P.CTCĐ) 
 

2 giờ 
 
 

 

2 Đỗ Thị 
Thu 
Hường   

PHT 4h 
dạy/tuần 

Vũ Thị Kim 
Quyến(TTC

M) 

3 giờ 
 
 
 

Vũ Thị 
Khuyên                                  

(BTĐTN) 
  

2 giờ 
 
 
 

Vũ Thị Kim 
Quyến(TTC

M) 

3 giờ 
 
 
 

Vũ Thị 
Khuyên                                  

(BTĐTN) 
  

2 giờ 
 
 
 

 

 Vũ Thị 
Khuyên                                  

(BTĐTN) 
 

1 giờ Vũ Thị Kim 
Quyến  

(TTCM)     

2 giờ Vũ Thị 
Khuyên                            

(BTĐTN) 
 

1 giờ Vũ Thị Kim 
Quyến  

(TTCM)     

2 giờ 

3 Vũ Thị 
Hiền 

PHT  4h 
dạy/tuần 

Đỗ Thị Viên 
(TTCM) 

 

3 giờ 
 
 

Đoàn Thị 
Hồng Nhung       
(TTND) 

2 giờ 
 
 

Đỗ Thị 
Viên 

(TTCM) 
 

3 giờ 
 
 

Đoàn Thị 
Hồng Nhung       
(TTND) 

2 giờ 
 
 

 

  
Đoàn Thị 

Hồng Nhung       
(TTND) 

 

 
1 giờ 

 
Đỗ Thị Viên 

(TTCM) 
 

 
2 giờ 

Đoàn Thị 
Hồng Nhung       
(TTND) 

 

 
1 giờ 

 
Đỗ Thị Viên 

(TTCM) 
 

 
2 giờ 

                                                                                                                                                              Hưng Đạo, ngày 28 tháng 02 năm 2025 
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

Đỗ Thị Thu Hường  

                                                HIỆU TRƯỞNG                                                      
                                     

 
 

                                       Nguyễn Thị Thu Hằng 
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   PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU                                   
   TRƯỜNG MẦM NON  HƯNG ĐẠO                                                              
 
                        THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY THÁNG 04 /2025 CỦA BAN GIÁM HIỆU  
ST
T 

Họ tên  Chức 
vụ  

Số giờ 
dạy/ 

nhóm 
lớp   

 
Tuần 1 

 
Tuần 2 

 
Tuần 3 

 
Tuần 4 

Ghi 
chú 

Dạy thay GV Số  
giờ 

Dạy thay GV Số  
giờ 

Dạy thay GV Số  
giờ 

Dạy thay GV Số  
giờ 

 

1 Nguyễn Thị Thu 
Hằng    

HT 2h 
dạy/tuần 

Vương  T. Thuân 
(P.CTCĐ) 

 

2 giờ 
 
 

Vương  T. 
Thuân 

(P.CTCĐ) 
 

2 giờ 
 
 

Vương  T. 
Thuân 

(P.CTCĐ) 
 

2 giờ 
 
 

Vương  T. 
Thuân 
(P.CTCĐ) 

 

2 giờ 
 
 

 

2 Đỗ Thị Thu 
Hường   

PHT 4h 
dạy/tuần 

 

 Vũ Thị Kim 
Quyến(TTCM) 

 

3 giờ 
 
 

Vũ Thị Khuyên                                  
(BTĐTN) 

  

2 giờ 
 
 

Vũ Thị Kim 
Quyến(TTCM) 

  

3 giờ 
 
 

Vũ Thị Khuyên                                  
(BTĐTN) 

  

2 giờ 
 
 

 

Vũ Thị Khuyên                                  
(BTĐTN) 

 

1 giờ Vũ Thị Kim 
Quyến      
(TTCM) 

2 giờ Vũ Thị Khuyên                                  
(BTĐTN) 

 

1 giờ Vũ Thị Kim 
Quyến  

(TTCM)     

2 giờ  

3 Vũ Thị Hiền PHT  4h 
dạy/tuần 

Đoàn Thị Hồng 
Nhung       
(TTND) 

2 giờ 
 
 

Đỗ Thị Viên 
(TTCM) 

 

3 giờ 
 
 

Đoàn Thị Hồng 
Nhung       
(TTND) 

2 giờ 
 
 

Đỗ Thị Viên 
(TTCM) 

 

3 giờ 
 
 

 

 
Đỗ Thị Viên 

(TTCM) 
 

 
2 giờ 

 
Đoàn Thị Hồng 

Nhung       
(TTND) 

 
1 giờ 

 
Đỗ Thị Viên 

(TTCM) 
 

 
2 giờ 

Đoàn Thị Hồng 
Nhung       
(TTND) 

 

 
1 giờ 

 

                                                                                                                                              Hưng Đạo, ngày 28 tháng 03 năm 2025 
 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 

Đỗ Thị Thu Hường  

                                                HIỆU TRƯỞNG                                                      
                                     

 
 
 

                                       Nguyễn Thị Thu Hằng 
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PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU                                   
   TRƯỜNG MẦM NON  HƯNG ĐẠO                                                              
 
                        THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY THÁNG 05/2025 CỦA BAN GIÁM HIỆU  
 
ST
T 

Họ tên  Chức 
vụ  

Số giờ 
dạy/ 

nhóm 
lớp   

 
Tuần 1 

 
Tuần 2 

 
Tuần 3 

 
Tuần 4 

Ghi 
chú 

Dạy thay GV Số  
giờ 

Dạy thay GV Số  
giờ 

Dạy thay GV Số  
giờ 

Dạy thay GV Số  
giờ 

 

1 Nguyễn Thị Thu 
Hằng    

HT 2h 
dạy/tuần 

Vương  T. Thuân 
(P.CTCĐ) 

 

2 giờ 
 
 

Vương  T. 
Thuân 

(P.CTCĐ) 
 

2 giờ 
 
 

Vương  T. 
Thuân 

(P.CTCĐ) 
 

2 giờ 
 
 

Vương  T. 
Thuân 
(P.CTCĐ) 

 

2 giờ 
 
 

 

2 Đỗ Thị Thu 
Hường   

PHT 4h 
dạy/tuần 

 

 Vũ Thị Kim 
Quyến(TTCM) 

 

3 giờ 
 
 

Vũ Thị Khuyên                                  
(BTĐTN) 

  

2 giờ 
 
 

Vũ Thị Kim 
Quyến(TTCM) 

  

3 giờ 
 
 

Vũ Thị Khuyên                                  
(BTĐTN) 

  

2 giờ 
 
 

 

Vũ Thị Khuyên                                  
(BTĐTN) 

 

1 giờ Vũ Thị Kim 
Quyến      
(TTCM) 

2 giờ Vũ Thị Khuyên                                  
(BTĐTN) 

 

1 giờ Vũ Thị Kim 
Quyến  

(TTCM)     

2 giờ  

3 Vũ Thị Hiền PHT  4h 
dạy/tuần 

Đoàn Thị Hồng 
Nhung       
(TTND) 

2 giờ 
 
 

Đỗ Thị Viên 
(TTCM) 

 

3 giờ 
 
 

Đoàn Thị Hồng 
Nhung       
(TTND) 

2 giờ 
 
 

Đỗ Thị Viên 
(TTCM) 

 

3 giờ 
 
 

 

 
Đỗ Thị Viên 

(TTCM) 
 

 
2 giờ 

 
Đoàn Thị Hồng 

Nhung       
(TTND) 

 
1 giờ 

 
Đỗ Thị Viên 

(TTCM) 
 

 
2 giờ 

Đoàn Thị Hồng 
Nhung       
(TTND) 

 

 
1 giờ 

 

                                                                            Hưng Đạo, ngày 29 tháng 04 năm 2025                                                                                          
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 

                                        Đỗ Thị Thu Hường  

                                                   HIỆU TRƯỞNG                                                      
                             
 
 
 

                                                       Nguyễn Thị Thu Hằng 
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